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I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình 
HỌC KÌ 1

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Tuần

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm
dạy học (5)

	1
	Bài 2: Cấu tạo cơ thể người 

Không dạy: Phần II
	1 tiết


	1
	Mô hình cơ thể người
	Lớp học

	2
	Bài 3: Tế bào 

-  Không thực hiện: Mục II. Lệnh ▼ trang 11(
- Không dạy:  Mục III. Thành phần hóa học của tế bào
	1 tiết

	1
	- Tranh H3.1. cấu tạo tế bào
- Bảng phụ
	Lớp học

	3
	Bài 4: Mô

- Mục II: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài

- Mục I: Lệnh▼ trang 14; Mục II.1: Lệnh▼ trang 14; Mục II.2: Lệnh▼ trang 15; Mục II.3: Lệnh▼ trang 15: Không thực hiện
	1 tiết 

	2
	Tranh các loại mô
- Bảng phụ, Phiếu học tập
	Lớp học

	4
	Bài 6: Phản xạ

(TH KNS)

- Mục I: Lệnh▼ trang 21; Mục II.2: Lệnh▼ trang 21: Không thực hiện
- Mục II.3: Khuyến khích HS tự đọc
	1 tiết


	2
	- Tranh H6.1. Nơ ron
- Tranh H6.2. Cung phản xạ
- Bảng phụ
	Lớp học

	5
	Bài 5: Thực hành quan sát tế bào và mô
	1 tiết


	3
	Tiêu bản, kính hiển vi
	Phòng thực hành

	6
	Chủ đề: Vận động (Từ bài 7 đến bài 12)

(6tiết)

- Bài 7: Mục II: Khuyến khích HS tự đọc

- Bài 8: Mục I và mục III: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài 

- Bài 9: Mục I: Khuyến khích HS tự đọc

- Bài 10: Mục I: Không dạy; mục II: Lệnh▼ trang 34: Không thực hiện

- Bài 11: Mục I. Bảng 11 và mục II: Không dạy
	6 tiết

(6-11)
	3,4,5,6
	- Tranh bộ xương

- Tranh cấu tạo xương

- Tranh một số tư thế ngồi đúng cách

- Tranh thực hành sơ cứu băng bó cho người gãy xương
- Bảng phụ 
	Lớp học

	7
	Chủ đề: Tuần hoàn (Từ bài 13 đến bài 19)
Tích hợp GDPC Ma túy

- Bài 13: Mục II.1. Nội dung thí nghiệm: GV mô tả thí nghiệm, không yêu cầu HS thực hiện

- Bài 16: mục II: Lệnh▼ trang 52: Không thực hiện

- Bài 17: mục I: Lệnh▼ trang 54; bảng 17.1; câu 3 trang 57 : Không thực hiện
	7 tiết

(12-18)
	6,7,8,9
	- Tranh hoạt động của bạch cầu

- Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn

- Tranh cấu tạo tim và các mạch máu

	Lớp học

	8
	Ôn tập 
	1 tiết
	Tuần 10
	Bảng phụ và phiếu học tập
	

	9
	Kiểm tra giữa kì 1

* TH KNS
	1 tiết


	Tuần 10
	
	

	10
	Chủ đề: Hô hấp (Từ bài 20 đến bài 23)
Tích hợp GDMT và TKNL

- Bài 20: Mục II. Bảng 20: Khuyến khích HS tự đọc; Mục II.Lệnh ▼ trang 66 và Câu hỏi 2 trang 67: không thực hiện.

- Bài 21: Câu hỏi 2 trang 70: Không thực hiện
	4 tiết

(21-24)
	Tuần 11,12
	- Tranh  sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp
- Tranh các cơ quan hệ hô hấp
- Tranh cơ chế TĐK
- Video hướng dẫn hô hấp nhân tạo
- Bảng phụ
	Lớp học

	11
	Chủ đề: Tiêu hóa (24,25,27,28,29,30)
* Tích hợp GDMT

- Bài 27: Mục I.Lệnh ▼ trang 87, ý 2 (Căn cứ...): Không dạy

- Bài 28: Mục I.Lệnh ▼ trang 90: không thực hiện.

- Bài 29: Mục I. Hình 29.1; Mục I. Hình 29.2 và nội dung liên quan: Không dạy
	6 tiết

(25-30)
	Tuần 13,14,15
	- Tranh các cơ quan hệ tiêu hóa
- Tranh các cơ quan trong khoang miệng

- Tranh cấu tạo dạ dày 

- Tranh H28.1

- Tranh các con đường hấp thụ và vận chuyển chất dinh dưỡng
- Bảng phụ
	Lớp học

	12
	Trao đổi chất

* Tích hợp TKNL


	1 tiết

Tiết 31
	Tuần 16
	- Tranh sơ đồ mối quan hệ giữa TĐC của cơ thể với TĐC ở tế bào
- Bảng phụ
	Lớp học

	13
	Chuyển hoá

* Tích hợp TKNL

- Mục I.Lệnh ▼ trang 103 và Câu hỏi 3,4 trang 104: không thực hiện.
	1 tiết

Tiết 32
	16
	- Bảng phụ 


	Lớp học

	14
	Bài 33: Thân nhiệt GDMT và KNS
	1 tiết

Tiết 33
	Tuần 17
	- Bảng phụ
	

	15
	Ôn tập học kì I 
	2 tiết

Tiết 34-35
	Tuần 17,18
	- Bảng phụ và phiếu học tập
	Lớp học


	16
	Kiểm tra học kì I

* TH KNS
	1 tiết

Tiết 36
	Tuần 18
	
	Lớp học


HỌC KÌ 2

	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Tuần (3)
	Thiết bị dạy học (4)
	Địa điểm dạy học (5)

	21
	Vitamin và muối khoáng

* TH KNS
	1 tiết


	19
	- Tranh ảnh một số nhóm thức ăn chứa vitamin và muối khoáng.

 - Tranh ảnh trẻ em bị còi xương do thiếu vitamin D, người biếu cổ do thiếu Iốt
	Tại lớp học

	22
	Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần.

* TH GDMT và KNS
	1 tiết


	19
	Bảng phụ, phiếu học tập
	Tại lớp học

	23
	Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

* TH KNS
	1 tiết 

	20
	Phóng to bảng 1, 2, 3. Bảng phụ, phiếu học tập
	Tại lớp học

	24
	Chủ đề: Bài tiết (38,39,40)
- Bài 38: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài 

- Bài 39: Mục I: Không dạy chi tiết, chỉ dạy sự tạo thành nước tiểu ở phần chữ đóng khung cuối bài;  Mục II.Lệnh ▼ trang 127: không thực hiện
	3tiết

(40,41,42)

	20,21
	- Tranh sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết

- Tranh sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu

- Bảng phụ
	Tại lớp học

	25
	Chủ đề: Da (41,42)
- Bài 41: Mục I: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo ở phần chữ đóng khung cuối bài
	2 tiết

(43,44)
	22
	 - Tranh cấu tạo da

- Bảng phụ

	Tại lớp học

	26
	Giới thiệu chung hệ thần kinh 

Mục I: Không dạy
	1 tiết


	23
	- Tranh cấu tạo nơ ron

- Tranh hệ thần kinh
	Tại lớp học

	27
	Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo ) của tủy sống Mục III.2: Không dạy
	1 tiết  
	23
	- Tranh tủy sống
	Tại lớp học

	
	Dây thần kinh tủy
	1 tiết 


	24
	- Tranh các rễ tủy và dây thần kinh tủy
	

	28
	Trụ não, tiểu não, não trung gian

- Mục II, III, IV: Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy vị trí và chức năng các phần

- Câu 1 trang 146: Không thực hiện.
	1 tiết


	24
	- Tranh cấu tạo não bộ

	Tại lớp học

	29
	Đại não 

Mục II.Lệnh ▼ trang 149: không dạy.
	1 tiết

Tiết 49
	25
	- Tranh cấu tạo đại não và các vùng chức năng   của vỏ não
	Tại lớp học

	
	Hệ thần kinh sinh dưỡng

- Mục I: Hình 48.2 và nội dung liên quan trong lệnh▼; Mục II,III: Bảng 48.2, 48.3 và nội dung liên quan: Không dạy

- Câu 2 trang 154: Không thực hiện

- Các nội dung còn lại: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài
	1 tiết

Tiết 50
	25
	- Tranh cung phản xạ

- Tranh hệ thần kinh sinh dưỡng
	

	30
	Chủ đề: Cơ quan phân tích (49,50,51)
- Bài 49: Hình 49.3 và nội dung liên quan: không dạy

+ Mục II.2: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các thành phần của màng lưới

+ Mục II. Lệnh ▼ trang 156 và lệnh▼ trang 157  : không thực hiện.

- Bài 50: Mục I: Hình 51.2 và nội dung liên quan đến cấu tạo ốc tai: không dạy.

+ Mục I lệnh ▼ trang 163: Không thực hiện
	3 tiết

(51,52,53)

	26,27
	- Tranh cấu tạo cầu mắt

- Tranh cấu tạo tai
- Bảng phụ
	Tại lớp học

	31
	Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

* TH GD KNS
	1 tiết 


	27
	- Tranh thí nghiệm của paplop

- Bảng phụ
	Tại lớp học

	32
	Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.
	1 tiết
	28
	Phiếu học tập
	Tại lớp học

	33
	Vệ sinh thần kinh.

* TH KNS
	1 tiết


	28
	Phiếu học tập
	Tại lớp học

	34
	Ôn tập 
	1 tiết
	29
	Phiếu học tập
	Tại lớp học

	35
	Kiểm tra giữa kì 2

* TH KNS
	1 tiết 


	29
	
	Tại lớp học

	36
	Chủ đề: Nội tiết (Từ bài 55 đến bài 59)
(5 tiết) 

- Bài 56, 57, 58: Không dạy chi tiết, chỉ dạy vị trí và chức năng của các tuyến
	5 tiết

(59,60,61,62,63)
	30,31,32
	- Tranh các tuyến nội tiết

- Tranh các bệnh liên quan đến rối loạn nội tiết

- Tranh sự điều hòa và phối hợp của các tuyến nội tiết

- bảng phụ
	Tại lớp học

	37
	Cơ quan sinh dục  (Bài 60,61)

* TH KNS
	1 tiết

Tiết 64
	32
	- Tranh cơ quan sinh dục nam và sơ đồ quá trình sản sinh tinh trùng

- Tranh cơ quan sinh dục nữ và các bộ phận cơ quan sinh dục nữ
	c

	
	Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.

* TH KNS
	1 tiết

Tiết 65
	33
	- Video quá trình thụ tinh, thụ thai, và phát triển của thai nhi

- Tranh chu kì kinh nguyệt


	 

	
	Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai 

* TH GDMT và KNS
	1 tiết

Tiết 66
	33
	Bảng phụ
	

	
	Các bệnh lây qua đường sinh dục.

* TH GDMT, KNS và PCMT
	1 tiết

Tiết 67
	34
	Tranh các bệnh lây qua đường tình dục
	

	
	Ôn tập học kì II 
	2 tiết

(68,69)
	34,35
	Phiếu học tập
	

	
	Kiểm tra cuối kì 2

* TH KNS
	1 tiết

Tiết 70
	35
	
	


2. Các chuyên đề dạy học 
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	   
	TPHCM, ngày 23 tháng 8 năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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